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Phòng thí nghiệm:   Phòng thí nghiệm Hamico 

Laboratory: Hamico Laboratory 

Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH MTV Hamico 

Holding organization: Hamico One Member Limited Liability Company 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Ngô Thanh Sơn 

Số hiệu/Code: VALAS 259 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 30/9/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

Số 5, phố Mỹ Sơn 2, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  

No. 5, My Son 2 street, Dong Kinh ward, Lang Son province, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

Km 16, quốc lộ 14, Buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Km 16, National Highway 14, Buon Kroa B, Cuor Dang Commune, Dak Lak Province, Vietnam 

Số điện thoại/Phone: 0359.023.579                                      Email: thanhson3388@gmail.com 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

 

TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ 

vật liệu được 

thử 

Name of 

product/material 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi 

đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

1 

Nông sản/ 

Agricultural 

products 

Xác định hàm lượng Auramine O 

trong nông sản bằng kỹ thuật sắc ký 

lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)   

Determination of Auramine O 

Content in Agricultural Products 

by Liquid Chromatography-

Tandem Mass Spectrometry (LC-

MS/MS) 

1.0 µg/kg 
HMC.SOP.TP.01 

 (Ref BJS 202204) 
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TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ 

vật liệu được 

thử 

Name of 

product/material 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi 

đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

2 

Nông sản/ 

Agricultural 

products 

Xác định hàm lượng Cadmium 

trong nông sản bằng kỹ thuật hấp 

thụ nguyên tử lò Graphite (GF-

AAS) 

Determination of Cadmium content 

in agricultural products by 

Graphite furnace atomic 

absorption spectrometry (GF-AAS) 

15 µg/kg 

HMC.SOP.TP.02 

(Ref Method I,  

GB 5009.15-2023) 

 

 

 

3 
Nước sạch/ 

Clean water 

Xác định hàm lượng Cadmium 

trong nước bằng kỹ thuật hấp thụ 

nguyên tử lò Graphite (GF-AAS)  

Determination of cadmium content 

in water by graphite furnace 

Atomic absorption spectrometry 

(GF-AAS) 

0.3 µg/L 

HMC.SOP.W.01   

(Ref SMEWW 

3113B:2023)         

Ghi chú/Note:  

- Ref: Tham chiếu/Reference; 

- SOP: Phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng/The method was developed by the laboratory itself; 

- Phòng thí nghiệm Hamico - Công ty TNHH MTV Hamico phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi 

cung cấp dịch vụ thử nghiệm/Hamico Laboratory - Hamico One Member Limited Liability Company shall 

comply with legal regulations when providing the testing services. 


